                                  LÝ THUYẾT CHƯƠNG 2 KHÍ  LÍ TƯỞNG 
1. Lượng Chất 
Lượng chất chứa trong một vật được xác định dựa vào số phân tử được chứa trong vật đó.
Mol là lượng chất trong đó chứa số phân tử (hoặc nguyên tử) bằng
NA 6,02.1023 mol-1
NA được gọi là số Avogadro (số phân tử trong 1 mol chất).
Khối lượng mol của một chất là khối lượng của 1 mol chất đó, được kí hiệu là M.
[bookmark: _GoBack]Như vậy, nếu một mẫu vật chất có khối lượng m, chứa N phân tử thì số mol n của mẫu vật đó được xác định:

Thể tích của một mol một chất gọi là thể tích mol của chất ấy ở đktc (0°C, 1atm). Thể tích mol của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng 22,4 lít (0, 0224 m3).
2. Các thông số trạng thái 
 Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng 3 thông số trang thái: Áp suất (p); Thể tích (V); Nhiệt độ (T)
T là nhiệt độ tuyệt đối (K):	T (K) = toC + 273
 Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác bằng các quá trình biến đổi trạng thái. Khi biến đổi trạng thái mà còn một thông số không đổi thì các quá trình này gọi là đẳng quá trình.
[image: n11 zalo Dinh Bac]

 
Định luật Boyle
3

  Quá trình đẳng nhiệt: là quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định trong đó nhiệt độ được giữ không đổi.
  Định luật Boyle:
Khi nhiệt độ của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì áp suất gây ra bởi khí tỉ lệ nghịch với thể tích của nó
Biểu thức:   pV = hằng số
Trong đó : p là áp suất (mmHg, bar, atm, Pa, N/m2 )
                     V là thể tích (lít = dm3, m3, cm3, mm3 )
 Chú ý : Nếu gọi p1, V1 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 1
                                p2, V2 là áp suất và thể tích của một lượng khí ở trạng thái 2
 Thì theo định luật Boyle ta có: p1V1  = p2V2.
Đơn vị đổi:  
1atm =760mmHg = 1,03. 105Pa   
1bar  =105Pa   
l mmHg = 133,32 Pa
  1m3 = 103dm3  = 103lít  = 106cm3 = 109 mm3
[image: n11 zalo Dinh Bac][image: n11 zalo Dinh Bac]Một số ví dụ về quá trình đẳng nhiệt trong đời sống:
 
Đường đẳng nhiệt
4

 Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt.
 Trong hệ tọa độ (p, V) đường đẳng nhiệt là một nhánh của đường hyperbol.
[image: n11 zalo Dinh Bac]
 Đường đẳng nhiệt của cùng một lượng khí ứng với các nhiệt độ khác nhau thì khác nhau.
[image: n11 zalo Dinh Bac]
 Đường đẳng nhiệt trong các hệ tọa độ khác, có dạng là một đường thẳng.
[image: n11 zalo Dinh Bac]
· 
Từ công thức gốc  

      Đó là áp suất tính theo mmHg: 
Chú ý: Như vậy nếu h(mmHg) thì p và p0 cũng được tính theo mmHg.
· Milimet thủy ngân (Torr)  là chiều cao của một cột thủy ngân trong ống thủy tinh có đường kính rất nhỏ. Độ dài của cột thủy ngân này được đo bằng đơn vị mét.


Thủy ngân có khối lượng riêng , . Từ đó ta tính được:


· 
Áp suất khí quyển biến đổi xung quanh giá trị 760 mmHg. Người ta gọi giá trị này là 1 atmôtphe(atm): 
Áp suất tính theo độ cao cột nước

5

Xét một lượng nước và một lượng thủy ngân có cùng khối lượng. Ta có 




Những trường hợp thường gặp

6

Xét ống thủy tinh, trong có chứa thủy ngân có độ cao h. Áp suất khí quyển là p0.

+ Bịt kín hai đầu:  p1
p2
h
h
h
p0
p
p
p0


+ Đầu để hở phía trên:  

+ Đầu để hở phía dưới: .




Ngoại lực tác dụng lên thể tích bình chứa

77


Lúc đầu áp suất của khí bên trong bình đựng khí là . Nếu có ngoại lực F tác dụng vào bình với diện tích tiếp xúc là S  làm thể tích của bình bị thay đổi thì áp suất lúc sau là p. Ta có:



Khí nén: 

Khí dãn:  
Chú ý 

Pít tông dịch chuyển 1 đoạn là x thì thể tích tăng hoặc giảm   

  Với hình tròn 

 Thể tích hình cầu 


 Khối lượng  trong đó là khối lượng riêng có đơn vị kg/m3/

	

	


	 ĐỊNH LUẬT CHARLES

1. 
Quá trình Đẳng áp 	

	

	Quá trình biến đổi trạng thái của một khối lượng khí xác định khi giữ áp suất không đổi gọi là quá trình đẳng áp.
Định luật Charles
2

· Nội dung định luật: Khi áp suất của một khối lượng khí xác định giữ không đổi thì thể tích của khí tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối của nó.
· Biểu thức:  
Nếu gọi V1, T1 lần lượt là thể tích, nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 1; V2, T2 lần lượt là thể tích, nhiệt độ tuyệt đối ở trạng thái 2 thì:  .
· Đồ thị biểu diễn định luật Charles:V
t (oC)
-273
O
Vo

V
T
O





Chú ý
3

· Khí lí tưởng tuân theo đúng định luật Boyle và Charles.
· Khí thực ở điều kiện bình thường (áp suất không quá lớn, nhiệt độ không quá thấp) có thể coi gần đúng tuân theo định luật Boyle và Charles.
· Nội năng của khí lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ: n mol khí lí tưởng có nhiệt độ thay đổi từ T1 đến T2 thì nội năng của nó biến thiên một lượng ΔU = n.c.(T2 - T1); trong đó c là nhiệt dung riêng phân tử (đẳng tích) của chất khí.
………………………………………………………………………




QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH


	

Khái niệm
1

Quá trình đẳng tích là quá trình biến đổi trạng thái khi thể tích không đổi.
Ví dụ: 
Khí trơ bên trong bóng đèn dây tóc tăng nhiệt độ và áp suất khi sáng, thể tích không đổi
[image: n11 zalo Dinh Bac]
Khí đun nóng trong bình kín
[image: n11 zalo Dinh Bac]
Biểu thức liên hệ
2

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.



 (3) hay  (4).hằng số

Độ lớn của hằng số ở đây phụ thuộc vào lượng khí mà ta xét và thể tích của nó.
Chú ý:
· Ở điều kiện tiêu chuẩn (p = atm ≈ 1,013.105 Pa; T = 273 K): 1 mol khí có thể tích V = 22,4 lít.
· Ở điều kiện chuẩn (p = 1 bar = 105 Pa; T = 273K): 1 mol khí có thể tích V = 24,79 lít.
………………………………………………………………………………………………
PHƯƠNG TRÌNH TRẠNG THÁI KHÍ LÍ TƯỞNG

Khí thực và khí lý tưởng
1

	Khí thực
	Khí lí tưởng

	· Các phân tử khí có thể tích riêng.
· Các phân tử khí tương tác với nhau cả khi ở xa nhau.
· Tuân theo gần đúng các định luật về chất khí.
	· Phân tử khí là chất điểm.
· Các phân tử khí chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
· Tuân theo đúng các định luật về chất khí.



Phương trình trạng thái của khí lý tưởng
2



 (1) hay  (2) (C là hằng số).
Độ lớn của hằng số C phụ thuộc vào lượng khí mà ta xét.
 Quá trình chuyển trạng thái không phụ thuộc cách chuyển trạng thái mà chỉ phụ thuộc trạng thái đầu và trạng thái cuối.

Vận dụng
3

	Phương trình trạng thái của khí lý tưởng có nhiều ứng dụng thực tế.
· Nghiên cứu, chế tạo các thiết bị có liên quan đến chất khí như khí cầu, bình đựng khí, trang phục lặn, máy điều hòa không khí, máy nén khí,…
· Nghiên cứu sự thay đổi áp suất và thể tích của các lớp khí tồn tại trong các vật liệu để tìm tòi, sản xuất các vật liệu đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau; ứng dụng trong nghiên cứu về khí quyển, dự báo thời tiết,…
[image: n11 zalo Dinh Bac][image: n11 zalo Dinh Bac][image: n11 zalo Dinh Bac]




…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PHƯƠNG TRÌNH  CLAPEYRON

. Trong đó: 
	+ n: là số mol của khối khí.
	+ m: Khối lượng của khối khí (g).
	+ M: Khối lượng mol phân tử chất khí.
	+ T: Nhiệt độ khối khí (K).
	+ p: Áp suất chất khí.
	+ V: Thể tích chất khí.
	+ R: Hằng số khí lý tưởng.
	Nếu p (Pa) và V (m3) thì R ≈ 8,31 J/mol.K
	Nếu p (atm) và V (lít) thì R ≈ 0,0821 atm.lít/mol.K
…………………………………………………………………………………………………







ÁP SUẤT KHÍ THEO MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ. QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG NĂNG PHÂN TỬ VÀ NHIỆT ĐỘ.


Tóm tắt lí thuyết
I

Áp suất khí theo mô hình động học phân tử
1

A. Tác dụng của một phân tử khí lên thành bình
	Xét một lượng khí gồm N phân tử chứa trong một bình lập phương có cạnh l, trong hệ tọa độ vuông góc Oxyz.
Một phân tử khối lượng m chuyển động thẳng đều song song với trục Ox với tốc độ v tới va chạm đàn hồi. Sau va chạm, phân tử chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ có cùng độ lớn v tới thành bình đối diện.
Độ biến thiên động lượng của phân tử do va chạm có độ lớn là:
	[image: n11 zalo Dinh Bac]



Áp suất của một phân tử khí tác dụng lên thành bình là
pm =
v: tốc độ chuyển động của phân tử
V: thể tích lượng khí
B. Tác dụng của N phân tử khí lên thành bình
Trung bình mỗi phân tử tác dụng lên thành bình một áp suất:

Trong đó: là trung bình của các bình phương tốc độ:

[bookmark: _Hlk169023612]Áp suất khí tác dụng lên thành bình:
[bookmark: _Hlk169044885]
Trong đó:
 : khối lượng riêng của khí (kg/m3).
 : mật độ phân tử.
 : động năng trung bình của phân tử.
Mối quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ
2

Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

Hằng số k gọi là hằng số Boltzmann: k= 1,38.10-23 J/K
Từ hệ thức trên, rút ra kết luận:
· Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
· Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.
· Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao.
· Vì  tỉ lệ thuận với T nên ta có thể coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.
                                                 BÀI TẬP VỀ ĐỒ THỊ CHẤT KHÍ
Bước 1: Xác định các đẳng quá trình
Bước 2: Vẽ đồ thị trong các hệ tọa độ (p,V), (p,V), (V,T) của các đẳng quá trình.
· Đường đẳng nhiệt: 
	[image: n11 zalo Dinh Bac]
	[image: n11 zalo Dinh Bac]
	[image: n11 zalo Dinh Bac]


· Đường đẳng áp : 
[image: n11 zalo Dinh Bac][image: n11 zalo Dinh Bac]

· Đường đẳng tích: 


Bước 3: Tính toán các đại lượng trong quá trình biến đổi (nếu có) .
2
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